
STT LỚP MÔN SỐ HV BẮT ĐẦU KẾT THÚC PHÒNG HỌC

1 Công nghệ thông tin 32.2 NC Chuyên đề CNTT 12 11/08/2025 14/08/2025 201B.A2

2 Công nghệ thông tin 32.2 UD Chuyên đề CNTT 12 11/08/2025 14/08/2025 201B.A2

3 Công nghệ thông tin 33.1 UD Chuyên đề CNTT 12 11/08/2025 14/08/2025 201B.A2

4 Kỹ thuật ĐK & TĐH 32.2 NC Học máy 17 11/08/2025 14/08/2025 103A2

5 Kỹ thuật ĐK & TĐH 32.2 UD Học máy 17 11/08/2025 14/08/2025 103A2

6 Kỹ thuật viễn thông 32.2 UD Học máy 17 11/08/2025 14/08/2025 103A2

7 Kỹ thuật ĐK & TĐH 33.1 NC Học máy 17 11/08/2025 14/08/2025 103A2

8 Kỹ thuật điện tử 33.1 NC Học máy 17 11/08/2025 14/08/2025 103A2

9 Kỹ thuật viễn thông 33.1 UD Học máy 17 11/08/2025 14/08/2025 103A2

10 Quản lý XD 32.2 NC QL môi trường & chuỗi cung ứng trong XD 30 11/08/2025 14/08/2025 102A2

11 Quản lý XD 32.2 UD QL môi trường & chuỗi cung ứng trong XD 30 11/08/2025 14/08/2025 102A2

12 Quản lý XD 33.1 UD QL môi trường & chuỗi cung ứng trong XD 30 11/08/2025 14/08/2025 102A2

13 Quản trị KD 32.2 UD QTCL trong môi trường hội nhập 18 11/08/2025 14/08/2025 101A2

14 Quản trị KD 33.1 UD QTCL trong môi trường hội nhập 18 11/08/2025 14/08/2025 101A2

15 Quản lý XD NC 32.1 Tổ chức đấu thầu XD 12 11/08/2025 14/08/2025 101a.A2

16 Quản lý XD UD 32.1 Tổ chức đấu thầu XD 12 11/08/2025 14/08/2025 101a.A2

17 KTXDCTGT 32.2 NC Xây dựng nền đường 10 11/08/2025 14/08/2025 201A.A2

18 KTXDCTGT 33.1 UD Xây dựng nền đường 10 11/08/2025 14/08/2025 201A.A2

19 KTXDCTGT 32.2 UD Xây dựng nền đường 10 11/08/2025 14/08/2025 201A.A2

20 Quản lý XD NC 32.1 Định giá đầu tư XD chuyên sâu 12 15/08/2025 19/08/2025 101a.A2

21 Quản lý XD UD 32.1 Định giá đầu tư XD chuyên sâu 12 15/08/2025 19/08/2025 101a.A2

22 Công nghệ thông tin 32.2 NC Hệ cơ sở tri thức 12 15/08/2025 19/08/2025 201B.A2
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23 Công nghệ thông tin 32.2 UD Hệ cơ sở tri thức 12 15/08/2025 19/08/2025 201B.A2

24 Công nghệ thông tin 33.1 UD Hệ cơ sở tri thức 12 15/08/2025 19/08/2025 201B.A2

25 Quản lý XD 32.2 NC QL chất lượng & an toàn trong XD 30 15/08/2025 19/08/2025 102A2

26 Quản lý XD 32.2 UD QL chất lượng & an toàn trong XD 30 15/08/2025 19/08/2025 102A2

27 Quản lý XD 33.1 UD QL chất lượng & an toàn trong XD 30 15/08/2025 19/08/2025 102A2

28 Quản trị KD 32.2 UD QT Marketing nc 18 15/08/2025 21/08/2025 101A2

29 Quản trị KD 33.1 UD QT Marketing nc 18 15/08/2025 21/08/2025 101A2

30 Kỹ thuật ĐK & TĐH 32.2 NC Thị giác máy trong CN & GT 10 15/08/2025 21/08/2025 103A2

31 Kỹ thuật ĐK & TĐH 32.2 UD Thị giác máy trong CN & GT 10 15/08/2025 21/08/2025 103A2

32 Kỹ thuật ĐK & TĐH 33.1 NC Thị giác máy trong CN & GT 10 15/08/2025 21/08/2025 103A2

33 KTXDCTGT 32.2 NC Xây dựng mặt đường 10 15/08/2025 19/08/2025 201A.A2

34 KTXDCTGT 33.1 UD Xây dựng mặt đường 10 15/08/2025 19/08/2025 201A.A2

35 KTXDCTGT 32.2 UD Xây dựng mặt đường 10 15/08/2025 19/08/2025 201A.A2

36 KTXDCTGT 32.2 NC Kỹ thuật giao thông 10 20/08/2025 23/08/2025 201A.A2

37 KTXDCTGT 33.1 UD Kỹ thuật giao thông 10 20/08/2025 23/08/2025 201A.A2

38 KTXDCTGT 32.2 UD Kỹ thuật giao thông 10 20/08/2025 23/08/2025 201A.A2

39 Quản lý XD 32.2 NC Thanh quyết toán HĐXD chuyên sâu 30 20/08/2025 23/08/2025 102A2

40 Quản lý XD 32.2 UD Thanh quyết toán HĐXD chuyên sâu 30 20/08/2025 23/08/2025 102A2

41 Quản lý XD 33.1 UD Thanh quyết toán HĐXD chuyên sâu 30 20/08/2025 23/08/2025 102A2

42 Quản lý XD NC 32.1 Tổ chức đấu thầu XD 12 20/08/2025 23/08/2025 101a.A2

43 Quản lý XD UD 32.1 Tổ chức đấu thầu XD 12 20/08/2025 23/08/2025 101a.A2

44 Công nghệ thông tin 32.2 NC Xử lý ảnh nc 12 20/08/2025 23/08/2025 201B.A2

45 Công nghệ thông tin 32.2 UD Xử lý ảnh nc 12 20/08/2025 23/08/2025 201B.A2

46 Công nghệ thông tin 33.1 UD Xử lý ảnh nc 12 20/08/2025 23/08/2025 201B.A2
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47 Quản trị KD 32.2 UD QT chiến lược KD 18 22/08/2025 28/08/2025 101A2

48 Quản trị KD 33.1 UD QT chiến lược KD 18 22/08/2025 28/08/2025 101A2

49 Kỹ thuật ĐK & TĐH 32.2 NC Robot bày đàn 10 22/08/2025 28/08/2025 103A2

50 Kỹ thuật ĐK & TĐH 32.2 UD Robot bày đàn 10 22/08/2025 28/08/2025 103A2

51 Kỹ thuật ĐK & TĐH 33.1 NC Robot bày đàn 10 22/08/2025 28/08/2025 103A2

52 Công nghệ thông tin 32.2 NC An toàn & bảo mật mạng 12 25/08/2025 28/08/2025 201B.A2

53 Công nghệ thông tin 32.2 UD An toàn & bảo mật mạng 12 25/08/2025 28/08/2025 201B.A2

54 Công nghệ thông tin 33.1 UD An toàn & bảo mật mạng 12 25/08/2025 28/08/2025 201B.A2

55 Quản lý XD NC 32.1 Định giá đầu tư XD chuyên sâu 12 25/08/2025 26/08/2025 101a.A2

56 Quản lý XD UD 32.1 Định giá đầu tư XD chuyên sâu 12 25/08/2025 26/08/2025 101a.A2

57 Quản lý XD 32.2 NC QL rủi ro & phát triển bền vững trong XD 30 25/08/2025 28/08/2025 102A2

58 Quản lý XD 32.2 UD QL rủi ro & phát triển bền vững trong XD 30 25/08/2025 28/08/2025 102A2

59 Quản lý XD 33.1 UD QL rủi ro & phát triển bền vững trong XD 30 25/08/2025 28/08/2025 102A2

60 KTXDCTGT 32.2 NC Xây dựng nền đường 10 25/08/2025 28/08/2025 201A.A2

61 KTXDCTGT 33.1 UD Xây dựng nền đường 10 25/08/2025 28/08/2025 201A.A2

62 KTXDCTGT 32.2 UD Xây dựng nền đường 10 25/08/2025 28/08/2025 201A.A2

63 Quản lý XD NC 32.1 Định giá đầu tư XD chuyên sâu 12 27/08/2025 04/09/2025 101a.A2

64 Quản lý XD UD 32.1 Định giá đầu tư XD chuyên sâu 12 27/08/2025 04/09/2025 101a.A2

65 Kỹ thuật ĐK & TĐH 32.2 NC Điều khiển tối ưu 12 29/08/2025 05/09/2025 103A2

66 Kỹ thuật ĐK & TĐH 32.2 UD Điều khiển tối ưu 12 29/08/2025 05/09/2025 103A2

67 Kỹ thuật ĐK & TĐH 33.1 NC Điều khiển tối ưu 12 29/08/2025 05/09/2025 103A2

68 KTXDCTGT 32.2 NC Giao thông thông minh 10 29/08/2025 04/09/2025 201A.A2

69 KTXDCTGT 33.1 UD Giao thông thông minh 10 29/08/2025 04/09/2025 201A.A2

70 KTXDCTGT 32.2 UD Giao thông thông minh 10 29/08/2025 04/09/2025 201A.A2
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71 Quản lý XD 32.2 NC PT hoạt động kinh tế doanh nghiệp XD 30 29/08/2025 04/09/2025 102A2

72 Quản lý XD 32.2 UD PT hoạt động kinh tế doanh nghiệp XD 30 29/08/2025 04/09/2025 102A2

73 Quản lý XD 33.1 UD PT hoạt động kinh tế doanh nghiệp XD 30 29/08/2025 04/09/2025 102A2

74 Quản trị KD 32.2 UD QT dự án đầu tư 18 29/08/2025 06/09/2025 101A2

75 Quản trị KD 33.1 UD QT dự án đầu tư 18 29/08/2025 06/09/2025 101A2

76 Công nghệ thông tin 32.2 NC Tính toán đám mây 12 29/08/2025 04/09/2025 201B.A2

77 Công nghệ thông tin 32.2 UD Tính toán đám mây 12 29/08/2025 04/09/2025 201B.A2

78 Công nghệ thông tin 33.1 UD Tính toán đám mây 12 29/08/2025 04/09/2025 201B.A2


